
■目標
もくひょう

■

Cho ăn/Làm vệ sinh

畜舎内で安全に作業するために必要なことを理解することができる。

Hiểu được điều cần thiết để làm việc an toàn trong chuồng trại.

作業の目的について、質問することができる。

Hỏi được về mục đích công việc.

第16課　餌やり・清掃

だい16か　えさやり・せいそう
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餌やり・清掃

Cho ăn/Làm vệ sinh

■会話
かいわ

1■

鈴木

リン

鈴木

リン

鈴木

リン

すぐ　あらいます。

リンさんは豚舎に入ろうとしています。

さぎょうぎに　きがえましたか。

はい、きがえました。

作業着に　着替えましたか。

しょうどくそうで　ながぐつを　しょうどくして。

ちょっと　まって。

ながぐつが　よごれて　いるよ。

しょうどくする　まえに、ながぐつを　あらって。

すみません。

はい、着替えました。

消毒槽で　長靴を　消毒して。

はい。

ちょっと　待って。

長靴が　汚れて　いるよ。

消毒する　まえに、長靴を　洗って。

すぐ　洗います。
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餌やり・清掃

Cho ăn/Làm vệ sinh

■会話
かいわ

1■

Suzuki

Lin

Suzuki

Lin

Suzuki

Lin

Tôi sẽ rửa ngay.

Lin đang muốn đi vào chuồng heo.

Em đã thay trang phục làm việc chưa?

Vâng, tôi đã thay rồi.

Hãy khử trùng ủng ở hố khử trùng.

Vâng.

Đợi một chút.

Ủng bị bẩn đấy.

Trước khi khử trùng, hãy rửa ủng.

Tôi xin lỗi.
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餌やり・清掃

Cho ăn/Làm vệ sinh

■会話
かいわ

2■

リン

鈴木

リン

鈴木

リン

鈴木

リン

どうして　えさを　はきよせるんですか。

うしが　えさを　たべやすく　する　ためだよ。

つぎに　なにを　したら　いいですか。

牛が　餌を　食べやすく　する　ためだよ。

そうですか。

近くに　あると、食べやすいですね。

次に　何を　したら　いいですか。

じゃ、えさを　こうやって　はきよせて。

じゃ、餌を　こうやって　掃き寄せて。

リンさんは牛舎で乳牛に餌をやっています。

えさやりは　おわりました。

餌やりは　終わりました。

ちかくに　あると、たべやすいですね。

えさやりの　あと、いつも　やってね。

どうして　餌を　掃き寄せるんですか。

餌やりの　あと、いつも　やってね。

わかりました。

農業関係職種 4 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.



餌やり・清掃

Cho ăn/Làm vệ sinh

■会話
かいわ

2■

Lin

Suzuki

Lin

Suzuki

Lin

Suzuki

Lin

Vậy ạ?

Nếu ở gần thì dễ ăn hơn nhỉ.

Sau khi cho ăn thì luôn quét gọn lại nhé.

Lin đang cho bò sữa ăn trong chuồng bò.

Tôi đã cho ăn xong.

Tiếp theo tôi làm gì thì được ạ?

Vậy thì hãy quét gọn thức ăn lại như thế này. 

Tại sao lại quét gọn thức ăn lại ạ?

Là để bò dễ ăn thức ăn hơn đấy.

Tôi hiểu rồi.
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餌やり・清掃

Cho ăn/Làm vệ sinh

■会話
かいわ

3■

鈴木

リン

鈴木

リン

鈴木

リン

鈴木

たかい　ところの　けーじを　そうじする　ときは、きゃたつを　つかって。

高い　所の　ケージを　掃除する　ときは、脚立を　使って。

はい。　…これで　よし。

危ないよ！

脚立の　いちばん　上に　立っちゃ　だめだよ。

すみません。

段の　ところに　立って。
だんの　ところに　たって。

こうですか。

うん、そうそう。

あぶないよ！

きゃたつの　いちばん　うえに　たっちゃ　だめだよ。

リンさんはこれから鶏舎の掃除をします。
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餌やり・清掃

Cho ăn/Làm vệ sinh

■会話
かいわ

3■

Suzuki

Lin

Suzuki

Lin

Suzuki

Lin

Suzuki

Khi quét dọn lồng gà ở chỗ trên cao, hãy dùng thang xếp.

Lin sẽ quét dọn chuồng gà từ bây giờ.

Ừ, đúng rồi.

Vâng…Như thế này được rồi.

Nguy hiểm đấy!

Không được đứng ở chỗ trên cùng của thang xếp đâu.

Tôi xin lỗi.

Hãy đứng ở chỗ bậc thang.

Như thế này ạ?
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餌やり・清掃

Cho ăn/Làm vệ sinh

■ことば■

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

作業着

着替える

ことば

掃き寄せる

食べやすい

ケージ

脚立

危ない

段

消毒槽

長靴

消毒（する）

汚れる

餌やり

餌

くちばし

温度

調節（する）

扇風機

畜舎

搾乳（する）

牛

拭く

豚

移動させる

水槽

ちょうせつ（する）

せんぷうき

あぶない

だん

さくにゅう（する）

うし

はきよせる

たべやすい

けーじ

きゃたつ

ちくしゃ

読
よ

み

さぎょうぎ

きがえる

しょうどくそう

ながぐつ

しょうどく（する）

よごれる

えさやり

えさ

ふく

ぶた

いどうさせる

すいそう

くちばし

おんど
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餌やり・清掃

Cho ăn/Làm vệ sinh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

意味
いみ

Trang phục làm việc

Thay quần áo

Hố khử trùng

Ủng

Khử trùng (động từ)

Điều chỉnh (nhiệt độ)

Thang xếp

Nguy hiểm

Bậc thang

Vắt sữa (động từ)

Bò

Lau

Bị bẩn

Cho ăn

Thức ăn (cho vật nuôi)

Quét gọn lại

Dễ ăn

Lồng

Quạt máy

Chuồng trại

Heo, lợn

Di chuyển (vật gì đó)

Máng nước

Mỏ (gà, chim)

Nhiệt độ
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餌やり・清掃

Cho ăn/Làm vệ sinh

■応用
おうよう

練習
れんしゅう

■ ④⑤にあなたが使
つか

う文
ぶん

を書
か

きましょう。

指導員
しどういん

にチェックしてもらいましょう。

★

①

②

③

④

⑤

★

①

②

③

④

⑤

★

①

②

③

④

⑤

～まえに、…

消毒する　まえに、長靴を　洗って。

搾乳する　まえに、牛の　体を　拭きます。

掃除する　まえに、豚を　移動させます。

しょうどくする　まえに、ながぐつを　あらって。

さくにゅうする　まえに、うしの　からだを　ふきます。

そうじする　まえに、ぶたを　いどうさせます。

みずを　いれる　まえに、すいそうを　きれいに　します。

どうして　温度を　調節するんですか。

どうして　牛の　後ろに　立っては　いけないんですか。

水を　入れる　まえに、水槽を　きれいに　します。

どうして　～んですか

どうして　餌を　掃き寄せるんですか。

どうして　くちばしを　切るんですか。
どうして　くちばしを　きるんですか。

せんぷうきで　ちくしゃの　なかを　すずしく　します。

うしが　えさを　たべやすく　する　ためだよ。

どうして　えさを　はきよせるんですか。

どうして　おんどを　ちょうせつするんですか。

どうして　うしの　うしろに　たっては　いけないんですか。

みずを　いれる　まえに、すいそうを　きれいに　します。

こんしゅうから　えさを　おおく　しますか。

水を　入れる　まえに、水槽を　きれいに　します。

今週から　餌を　多く　しますか。

扇風機で　畜舎の　中を　涼しく　します。

～く/～に　します

牛が　餌を　食べやすく　する　ためだよ。
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餌やり・清掃

Cho ăn/Làm vệ sinh

■応用
おうよう

練習
れんしゅう

■ Hãy viết câu mà bạn dùng vào ④⑤.

Hãy nhờ người hướng dẫn kiểm tra.

★

①

②

③

④

⑤

★

①

②

③

④

⑤

★

①

②

③

④

⑤

Trước khi khử trùng, hãy rửa ủng.

Từ tuần này tôi cho thêm nhiều thức ăn ạ?

Tôi dùng quạt máy để làm mát bên trong chuồng trại.

Tại sao lại cắt mỏ?

Tại sao lại điều chỉnh nhiệt độ?

Tại sao không được đứng phía sau bò?

Tôi làm sạch máng nước trước khi cho nước vào.

Tại sao lại quét gọn thức ăn lại ạ?

Là để bò dễ ăn thức ăn hơn đấy.

～まえに、…

どうして　～んですか

～く/～に　します

Tôi lau mình bò trước khi vắt sữa.

Tôi di chuyển heo trước khi quét dọn.

Tôi làm sạch máng nước trước khi cho nước vào.
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モデル会話
かいわ

を参考
さんこう

にして、会話
かいわ

を書
か

きましょう。

指導員
しどういん

にチェックしてもらいましょう。

Hãy tham khảo đoạn hội thạo mẫu và viết hội thoại.

Hãy nhờ người hướng dẫn kiểm tra.

わたしの　かいわ
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